
STT SBD Ho va Ten Khoi Lop Diem

1 10861330 Lê Trịnh Lam Phương Khối 4 4A1 4,350

2 10570870 Nguyễn Ngọc Phương NhiKhối 4 4A1 3,680

3 10846798 nguyễn minh hiển Khối 4 4A1 2,480

4 10667039 Vũ Gia Huy Khối 4 4A1 1,620

5 10845445 Vũ Đức Long Khối 4 4A1 720

6 10900766 Nguyễn Hoàng Trâm Khối 4 4A1 0

7 10957322 Trần Thái Hà Khối 4 4A1 0

8 10957324 Đỗ Gia Hân Khối 4 4A1 0

9 10957319 Lê Vũ Tuệ Anh Khối 4 4A1 0

10 10957320 Dương Trọng Đức Khối 4 4A1 0

11 10957325 Phạm Lê Hiếu Khối 4 4A1 0

12 10957321 Nguyễn Ngọc Trà Giang Khối 4 4A1 0

13 10957329 Lê Nhật Minh Khối 4 4A1 0

14 10957326 Lại Duy Hưng Khối 4 4A1 0

15 10957330 Bùi Hoàng Thanh Ngân Khối 4 4A1 0

16 10957327 Trịnh Quang Khải Khối 4 4A1 0

17 10957331 Vũ Hiền Như Khối 4 4A1 0

18 10957328 Tạ Anh Khôi Khối 4 4A1 0

19 10957334 Quản Văn Thao Khối 4 4A1 0

20 10957333 Nguyễn Long Quý Khối 4 4A1 0

21 10957335 Bùi Minh Trang Khối 4 4A1 0

22 10957323 Đinh Bảo Hân Khối 4 4A1 0

23 10957336 Chu Tú Uyên Khối 4 4A1 0

24 10957318 Trương Hà An Khối 4 4A1 0

25 10957332 Lê Trịnh Lam Phương Khối 4 4A1 0


